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           ĐẠI HỌC HUẾ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng sinh viên    
 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ 

 

          Căn cứ Nghị định 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về 
việc thành lập Đại học Huế; 
  Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 
động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;  
  Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội 
đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học 
Huế và Quyết định số 07/QĐ-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế; 
  Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-ĐHH ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Chủ 
tịch Hội đồng Đại học Huế về thành lập Trường Du lịch thuộc Đại học Huế; 
  Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-ĐHH ngày 22 tháng 01 năm 2021 của 
Giám đốc Đại học Huế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 
chức và hoạt động của Trường Du lịch thuộc Đại học Huế; 
  Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 7 năm 2021 của 
Giám đốc Đại học Huế về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Du lịch – Đại học 
Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

           Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-ĐHH ngày 30 tháng 7 năm 2021 của 
Giám đốc Đại học Huế về việc ủy quyền cho Hiệu trưởng Trường Du lịch - Đại 
học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế;  
          Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Du lịch – Đại học Huế. 

QUYẾT ĐỊNH: 
            Điều 1. Tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Du lịch – Đại học Huế 
cho 58 sinh viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện năm học 2020 - 2021  

(có danh sách kèm theo).  

            Điều 2. Kèm theo Giấy khen, mỗi sinh viên được thưởng 300.000 
đồng/sinh viên. Tổng tiền thưởng: 17.400.000 đồng (Mười bảy triệu bốn trăm 
nghìn đồng). Tiền thưởng chi từ quỹ khen thưởng của Trường Du lịch – Đại 
học Huế. 
            Điều 3. Chánh Văn phòng Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Du lịch và 

sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, TDL. NMH.                                                                    
                                                                                                                                                              

TUQ. GIÁM ĐỐC 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Hữu Tuấn 

 



           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                             DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG HỌC TẬP NĂM HỌC 2020 - 2021

STT Ngày sinh Lớp, ngành Điểm TB năm học
1 Lê Nguyễn Thị Hoài Hương 20/02/2000 K52 Kinh tế 8.7
2 Hàn Thị Quỳnh Trang 28/06/2000 K52 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 1 9.0
3 Huỳnh Thị Quỳnh Mai 08/03/2000 K52 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2 9.3
4 Hồ Thị Mỹ Duyên 08/01/2000 K52 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đặc thù 1 9.0
5 Nguyễn Phước Lưu Luyến 19/08/2000 K52 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đặc thù 1 9.0
6 Trương Thị Quỳnh Thơ 28/11/2000 K52 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đặc thù 1 9.0
7 Phạm Thị Hoài Trang 01/12/2000 K52 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đặc thù 1 9.0
8 Dương Thị Thư 04/03/2000 K52 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đặc thù 2 9.5
9 Đinh Thị Quỳnh Duyên 22/08/2000 K52 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đặc thù 3 9.4

10 Lê Nguyên Khôi 15/01/1999 K52 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 9.0
11 Phan Thị Quyết 20/01/2000 K52 Du lịch 1 8.8
12 Nguyễn Thị Hồng Mỵ 19/04/2000 K52 Du lịch 1 8.8
13 Đặng Ngọc Phương Nhi 06/02/2000 K52 Du lịch 2 9.0
14 Bùi Vũ Hạnh Nguyên 16/12/2000 K52 Tổ chức và quản lý sự kiện 8.6
15 Nguyễn Thị Ngọc Mai 18/12/2000 K52 Truyền thông và Marketing du lịch 8.7
16 Nguyễn Thị Thu Nga 22/06/2000 K52 Quản trị khách sạn 1 9.3
17 Phạm Thị Đông Thìn 14/12/2000 K52 Quản trị khách sạn 2 9.1
18 Hồ Thị Lan Anh 22/11/2000 K52 Quản trị khách sạn đặc thù 1 9.0
19 Đặng Thị Mộng Cẩm 20/06/1999 K52 Quản trị khách sạn đặc thù 1 9.0
20 Lê Thị Kim Hà 25/05/2000 K52 Quản trị khách sạn đặc thù 1 9.0
21 Hoàng Anh Trân 28/11/2000 K52 Quản trị khách sạn đặc thù 2 8.9
22 Hồ Thị Tuyết 10/09/2001 K53 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 1 8.9
23 Phạm Thị Phương Loan 08/01/2001 K53 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2 8.9
24 Hoàng Thị Kiều Linh 21/09/2001 K53 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 3 8.8

             (Kèm theo Quyết định số:   2057 /QĐ-ĐHH ngày 23 tháng  12 năm 2021 của Trường Du lịch – Đại học Huế)

Họ và tên

           ĐẠI HỌC HUẾ        
    TRƯỜNG DU LỊCH



25 Trần Thị Hoàn Vy 25/10/2001 K53 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đặc thù 1 9.4
26 Hà Thị Huyền Trang 15/06/2001 K53 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đặc thù 2 8.8
27 Lý Thị Trang 02/06/2001 K53 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đặc thù 3 9.0
28 Hồ Thị Trà My 03/06/2001 K53 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đặc thù 4 8.9
29 Đặng Thị Ni Ni 11/02/2001 K53 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 8.8
30 Lê Thị Bích Vẽ 25/02/2001 K53 Du lịch 1 8.9
31 Nguyễn Thị Bấp 10/07/2001 K53 Du lịch 2 8.8
32 Lê Thị Ngọc Ánh 24/01/2001 K53 Du lịch đặc thù 1 9.4
33 Lê Hữu Hà Phước Đạt 08/06/2001 K53 Du lịch đặc thù 2 9.1
34 Huỳnh Ngân Giang 10/07/2001 K53 Du lịch điện tử 9.4
35 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 07/02/2001 K53 Quản trị kinh doanh 8.5
36 Trần Văn Tiến 18/06/2001 K53 Quản trị khách sạn 1 8.6
37 Lê Thị Kim Thịnh 24/03/2001 K53 Quản trị khách sạn 2 8.5
38 Trần Thị Trang 19/07/2001 K53 Quản trị khách sạn 3 8.3
39 Trần Lê Quỳnh Như 28/11/2001 K53 Quản trị khách sạn đặc thù 1 8.9
40 Nguyễn Thị Tâm Như 20/02/2001 K53 Quản trị khách sạn đặc thù 2 8.7
41 Phạm Thị Na 06/03/2001 K53 Quản trị khách sạn đặc thù 3 9.2
42 Nguyễn Thị Mỹ Ri 25/09/2002 K54 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 1 9
43 Mai Thị Xuân Trinh 28/02/2002 K54 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2 9.1
44 Văn Thị Thùy Linh 18/11/2002 K54 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đặc thù 1 8.4
45 Huỳnh Thị Quỳnh Tiên 21/05/2002 K54 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đặc thù 2 9.3
46 Hồ Thị Ý Nhi 14/10/2000 K54 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đặc thù 3 8.8
47 Trần Thị Minh Nguyệt 16/09/2002 K54 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đặc thù 4 8.8
48 Nguyễn Thị Thanh Tâm 27/10/2002 K54 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 8.3
49 Nguyễn Thị Thu Uyên 25/05/2002 K54 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống đặc thù 8.8
50 Lê Nguyễn Quỳnh Thi 15/04/2002 K54 Quản trị du lịch và khách sạn 9.2
51 Trương Văn Thành Công 13/09/2002 K54 Du lịch đặc thù 8.4
52 Đặng Thị Hồng Anh 21/05/2002 K54 Du lịch điện tử 8.4
53 Lê Thanh Hằng 27/04/2002 K54 Quản trị kinh doanh 8.9
54 Đặng Thị Tiếp 22/09/2002 K54 Quản trị khách sạn 1 8.8
55 Nguyễn Lê Thị Hoài Phương 20/11/2002 K54 Quản trị khách sạn 2 8.3



56 Lê Quang Tuyến 06/08/2002 K54 Quản trị khách sạn đặc thù 1 9.3
57 Lê Thị Mỹ Linh 21/12/2002 K54 Quản trị khách sạn đặc thù 2 9.5
58 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 04/11/2002 K54 Quản trị khách sạn đặc thù 3 8.5

Danh sách này gồm có 58 sinh viên
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